
    UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVD Quảng Ngãi, ngày     tháng 8 năm 2026 
V/v thu hồi số tiếp nhận  

phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

 
 

 

Kính gửi: 

 

 - Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.  

 

Thực hiện các Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 19 tháng 8 năm 2026 
của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi trên toàn tỉnh 362 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm do Cục Quản lý Dược cấp đối với sản phẩm mỹ phẩm tại Danh mục kèm 

theo Công văn này. 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu 
công bố sản phẩm mỹ phẩm do Công ty không còn nhu cầu kinh doanh sản 

phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

(Chi tiết theo Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 19 tháng 8 năm 2026 của 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đính kèm). 

2. Các cơ sở kinh doanh dược và mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngừng ngay 

việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Các cơ sở bán buôn 
trên địa bàn có trách nhiệm sao gửi Công văn này cho các cơ sở bán lẻ thuốc 

thuộc đơn vị quản lý thực hiện việc thu hồi theo quy định. Các cơ sở kinh doanh 
dược và mỹ phẩm khác tự tổ chức kiểm tra, phát hiện và thu hồi sản phẩm, trả 

về cơ sở cung ứng sản phẩm. Đồng thời, gửi báo cáo thu hồi về Sở Y tế (nếu có) 
trước ngày 28/8/2026. 

Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị quản lý, các cơ sở kinh doanh 
dược, mỹ phẩm biết và khẩn trương thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Y tế (b/c); 
- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVD(Dương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Bùi Văn Tiến 
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Phụ lục 
DANH MỤC 362 SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ  

SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI 
(Kèm theo Quyết định số 667 /QĐ-QLD ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Cục Quản lý Dược) 

  

1.  Công ty TNHH hợp tác thương mại Hajin   

(Địa chỉ: Nhà ông Đào Văn Phúc, Thôn Hoa Đông, Xã Kỳ Hoa, Hà Tĩnh, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp 3002265783).  

STT  Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1  

RAIP  

RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

GRAPEFRUIT  

259899/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

2  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

OCEAN BLUE  

259902/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

3  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

WHITE SOAP  

259904/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

4  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

ORIGINAL  

259906/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

5  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

UNSCENTED  

259937/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

6  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 

LOVELY  

259938/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

7  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 
VERY BERRY  

259941/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

8  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 
BABY POWDER  

259942/24/CBMPQLD  
21/12/2024  

9  
RAIP R3 ARGAN HAIR OIL 
ELEGANCE  

269851/25/CBMPQLD  
24/03/2025  

11  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT 

ORIGINAL  

281979/25/CBMPQLD  22/07/2025  

10  

RAIP R2 NO WASH  

KERATIN TREATMENT 
WHITE SOAP  

281980/25/CBMPQLD  22/07/2025  

13  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT  
OCEAN BLUE  

281989/25/CBMPQLD  22/07/2025  

12  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT 

LOVELY  

281990/25/CBMPQLD  22/07/2025  

14  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT 
GRAPEFRUIT  

281991/25/CBMPQLD  22/07/2025  

15  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT  

VERY BERRY  

281996/25/CBMPQLD  22/07/2025  

16  
RAIP R2 NO WASH  

KERATIN TREATMENT 
BABY POWDER  

281998/25/CBMPQLD  22/07/2025  
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17  

RAIP 

RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT 

UNSCENTED  

282008/25/CBMPQLD  22/07/2025  

18  
RAIP R2 NO WASH  
KERATIN TREATMENT 
ELEGANCE  

282013/25/CBMPQLD  22/07/2025  

  

2. Công ty cổ phần hoá mỹ phẩm quốc tế Sol   

(Địa chỉ: Số nhà 180 đường Nguyễn Trãi, Phường Võ Cường, Bắc Ninh. Mã số doanh 

nghiệp 2301230547).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

19  
SOL  

SOL COSMETIC GH+ 

GOLD HYALURON SERUM  

199040/23/CBMPQLD  12/04/2023 

20  SOL HAIR SERUM  199041/23/CBMPQLD  12/04/2023 

21  MUS C  
MUS C GOLD NANO BODY 

CREAM  

203711/23/CBMPQLD  07/06/2023 

  

3. Công ty TNHH UST VINA    

(Địa chỉ: 637 - 639 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt  Nam. 

Mã số doanh nghiệp 0401885261).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

22  

INNERPINK  

INNERPINK FEMININE 

TISSUE  
220189/23/CBMPQLD  22/12/2023  

23  
INNERPINK FEMININE 

BUBBLE WASH  
220190/23/CBMPQLD  22/12/2023  

24  
INNERPINK FEMININE 

SPOT CREAM  
220207/23/CBMPQLD  22/12/2023  

25  TOB  

TOB PH SENSITIVE  

COLLAGEN WRAPPING 

MASK  

223658/24/CBMPQLD  20/1/2024  

  

4. Công ty TNHH TM Greenlife  

(Địa chỉ: 10 Nguyễn Văn Huề, Phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam. Mã  số 

doanh nghiệp 0402252504).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

26  

m:skinlab  

m:skinlab Comfort Vita+  259732/24/CBMPQLD 18/12/2024 

27  m:skinlab Perfect UV Shield  259733/24/CBMPQLD 18/12/2024 

28  
m:skinlab Whitening Cream 

(+)  
259734/24/CBMPQLD 18/12/2024 

29  
m:skinlab Collagen Peptide 

Plumping  
259750/24/CBMPQLD 18/12/2024 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

30  

m:skinlab 

m:skinlab Darkspot & 

Blending Cream  
259751/24/CBMPQLD 18/12/2024 

31  m:skinlab Hydrating B5 Gel  259755/24/CBMPQLD 18/12/2024 

32  m:skinlab Melacream+  259756/24/CBMPQLD 18/12/2024 

  

5. Công ty TNHH Focallure Cosmetic (Việt Nam)  

(Địa chỉ: Số 72B Đường Trần Quốc Toản, Phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 2301206544).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

33  

FOCALLURE  

FOCALLURE 
WATERPROOF  
LASHPRIMER &  

MASCARA 2IN1 FA160-02  

243434/24/CBMPQLD  11/07/2024  

34  
FOCALLURE MASCARA  
FA11  

243452/24/CBMPQLD  11/07/2024  

35  
FOCALLURE SMUDGE 

PROOF BROW POMADE  
243457/24/CBMPQLD  11/07/2024  

36  

FOCALSKIN  

FOCALSKIN 

BRIGHTENING SERUM  
243443/24/CBMPQLD  11/07/2024  

37  

FOCALSKIN  

BRIGHTENING SLEEPING 
MASK  

243445/24/CBMPQLD  11/07/2024  

38  
FOCALSKIN BUBBLE  
BLACKHEAD REMOVER 

FACIAL CLEANSER  
243462/24/CBMPQLD  11/07/2024  

39  

FOCALSKIN SOFT OIL  

WATER DEFENDER 
SUNSCREEN  

244064/24/CBMPQLD  15/07/2024  

40  
FOCALSKIN CORRECTIVE 
CLEAR SERUM  

244065/24/CBMPQLD  15/07/2024  

41  

PINKFLASH  

PINKFLASH LASTING  
MATTE CONCEALER PF- 

F04  

243444/24/CBMPQLD  11/07/2024  

42  

PINKFLASH  
LENGTHENING  
WATERPROOF MICRO  

BRUSH MASCARA PF-E10  

243459/24/CBMPQLD  11/07/2024  

43  
PINKFLASH GLOW LIP 
SERUM (TP01)  

250742/24/CBMPQLD  24/09/2024  

44  
PINKFLASH LASTING LIP 
TINT  

250744/24/CBMPQLD  24/09/2024  

45  
PINKFLASH CONCEAL 
PORES PRIMER (PR01)  

250751/24/CBMPQLD  24/09/2024  
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46  

PINKFLASH 

PINKFLASH INCREDIBLE  
WATERPROOF EYEBROW  

PENCIL PF-E02  

251078/24/CBMPQLD  28/09/2024  

47  
PINKFLASH WATERY  
TRANSFERPROOF LIP 
CREAM  

257652/24/CBMPQLD  05/12/2024  

48  

FOCALLURE  

FOCALLURE LASTING 
MATTE LIPSTICK  

250758/24/CBMPQLD  24/09/2024  

49 
FOCALLURE EYELASH 
REMOVER TP01  

250743/24/CBMPQLD  24/09/2024  

50 
FOCALLURE 2 IN 1 

MAKEUP PEN (BR01)  
243460/24/CBMPQLD  11/07/2024  

  

6. Công ty cổ phần Newtechco Group   

(Địa chỉ: Số 75 Xuân Diệu, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội. Mã số doanh nghiệp 

0107442875).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

51  

SKIN O2  

SKIN O2 Tri-Peptide Collagen 

Mask  
286913/25/CBMPQLD  22/08/2025  

52  SKIN O2 Hydrating Spritz  286929/25/CBMPQLD  22/08/2025  

53  SKIN O2 Aloe Calming Mask  290734/25/CBMPQLD  16/09/2025  

54  
SKIN O2 Plus C 20% Intense 
Treatment Kit + Skin O2 

Peptide Brightening Mask  

290735/25/CBMPQLD  16/09/2025  

55  SKIN O2 Micro Scrub RP  293736/25/CBMPQLD  05/10/2025  

56  
SKIN O2 Neck & Body 
Cream  

293737/25/CBMPQLD  05/10/2025  

57  
SKIN O2 Peptide Brightening 
Mask  

293738/25/CBMPQLD  05/10/2025  

58  SKIN O2 Derma Gel  293739/25/CBMPQLD  05/10/2025  

59  
SKIN O2 Mineral BB 
Foundation Tanned  

293746/25/CBMPQLD  05/10/2025  

60  SKIN O2 Cream Cleanser  293747/25/CBMPQLD  05/10/2025  

61  
SKIN O2 Multi-Purpose Rose 

Oil Serum  
293748/25/CBMPQLD  05/10/2025  

62  
SKIN O2 Collagen Moisture   

Filler  
293749/25/CBMPQLD  05/10/2025  

63  
SKIN O2 Hyaluronic (HACC) 
Intense Treatment  Kit + Skin 
O2 Tri-Peptide Collagen Mask  

293753/25/CBMPQLD  05/10/2025  

64  
SKIN O2 Vitamin B Probiotic 
Serum  

293754/25/CBMPQLD  05/10/2025  

65  SKIN  O2 After Sun Gel  293756/25/CBMPQLD  05/10/2025  

66  SKIN O2 Salicylic Acid Serum  293757/25/CBMPQLD  05/10/2025  

67  
SKIN O2 Mineral Compact - 
Mocha  

293758/25/CBMPQLD  05/10/2025  
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68  

SKIN O2 

SKIN O2 Mineral Compact -  
Sheer  

293759/25/CBMPQLD  05/10/2025  

69  SKIN O2 Blemish Peel  293760/25/CBMPQLD  05/10/2025  

70  SKIN O2 Anti-Age Peel  293761/25/CBMPQLD  05/10/2025  

71  SKIN O2  Pigmentation Peel  293762/25/CBMPQLD  05/10/2025  

72  
SKIN O2 Mineral Radiance 

Primer  
293763/25/CBMPQLD  05/10/2025  

73  SKIN O2 Micro Scrub 4%  293764/25/CBMPQLD  05/10/2025  

74  
SKIN O2 Mineral BB 
Foundation Fair  

293765/25/CBMPQLD  05/10/2025  

75  
SKIN O2 Ultra Glow Intense  
Treatment Kit + Skin O2  

Peptide Brightening Mask  

293771/25/CBMPQLD  05/10/2025  

76  SKIN O2 Multi Vit B A C E  293772/25/CBMPQLD  05/10/2025  

77  
SKIN O2 Retinol Fullerene 
Serum  

293773/25/CBMPQLD  05/10/2025  

78  
SKIN O2 24K Gold Collagen 

Sleep Mask  
293774/25/CBMPQLD  05/10/2025  

79  
SKIN O2 24K Gold Peptide 

Serum  
293775/25/CBMPQLD  05/10/2025  

80  
SKIN O2 Mineral Compact -  

Sand  
293781/25/CBMPQLD  05/10/2025  

81  SKIN O2 Clean Skin Gel  293782/25/CBMPQLD  05/10/2025  

82  SKIN O2 Gel Cleanser  293783/25/CBMPQLD  05/10/2025  

83  

GRAHAMS  
NATURAL  

ALTERNATI 
VES  

Grahams Natural Alternatives 
Face & Eyelid Oil  

296823/25/CBMPQLD  27/10/2025  

84  
GRAHAMS NATURAL  
ALTERNATIVES SKIN 
THERAPY OIL  

297366/25/CBMPQLD  29/10/2025  

85  

GRAHAMS NATURAL  

ALTERNATIVES SCALP 
RELIEF OIL  

297367/25/CBMPQLD  29/10/2025  

86  
GRAHAMS NATURAL  
ALTERNATIVES 
ANTIREDNESS WASH  

297368/25/CBMPQLD  29/10/2025  

87  
Grahams Natural Alternatives 
Acne Gel  

297369/25/CBMPQLD  29/10/2025  

88  
Grahams Natural Alternatives 

Scalp Relief Shampoo  
297370/25/CBMPQLD  29/10/2025  

89  
Grahams Natural Alternatives 

ACNE WASH  
297371/25/CBMPQLD  29/10/2025  

90  
Grahams Natural Alternatives 

C+ Cream  
297372/25/CBMPQLD  29/10/2025  

91  
Grahams Natural Alternatives 

Scalp Relief Cream  
297373/25/CBMPQLD  29/10/2025  

92  

SKIN O2  

SKIN O2 Mineral Compact - 

Light Sheer  
297374/25/CBMPQLD  29/10/2025  

93  
SKIN O2 Face Defence 

Moisturiser  
297375/25/CBMPQLD  29/10/2025  
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94  

SKIN O2 

SKIN O2 Mineral Makeup 
Blush - Blossom  

299961/25/CBMPQLD  25/11/2025  

95  
SKIN O2 Ultra Glow Intense 

Treatment Kit  
305037/26/CBMPQLD  10/01/2026  

    

7. Công ty TNHH Vẻ Đẹp Toả Sáng   

(Địa chỉ: Tầng 18, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Phường Bến Thành, TP 

Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0313831235).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

96  

CELESTETI 
C.  

  

ULTIMATE CARE  208990/23/CBMPQLD  11/08/2023  

97  EGF PERFECT  208991/23/CBMPQLD  11/08/2023  

98  
PEEL 2.0 WHITENING 

PEEL  
212258/23/CBMPQLD  20/09/2023  

99  Active Peel  213545/23/CBMPQLD  03/10/2023  

100  C Perfect  213546/23/CBMPQLD  03/10/2023  

101  Whitening Repair  213547/23/CBMPQLD  03/10/2023  

102  Whitening Perfect  213548/23/CBMPQLD  03/10/2023  

103  Active Repair  225914/24/CBMPQLD  07/02/2024  

104  PURE FOAMER  243835/24/CBMPQLD  13/07/2024  

105  EYE PERFECT  243836/24/CBMPQLD  13/07/2024  

106  SENSITIVE PERFECT  243837/24/CBMPQLD  13/07/2024  

  

8. Công ty TNHH Xing Yun Cloud Việt Nam    

(Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Dương Tuấn, đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Bắc 

Ninh, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 2301206343).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

107  

PERFECT 

DIARY  

PERFECT DIARY AMINO 

ACID FACIAL CLEANSER  
182094/22/CBMPQLD  16/09/2022  

108  

PERFECT DIARY  

WEIGHTLESS VELVET LIP 

STAIN 003  

182671/22/CBMPQLD  20/09/2022  

109  

PERFECT DIARY  

FLAWLESS GLAZE SILKY 

TOUCH LIQUID  

CONCEALER B10  

190473/22/CBMPQLD  28/11/2022  

110  

PERFECT DIARY SILKY  

SKIN PERFECTING  

MAKEUP PRIMER 103  

190487/22/CBMPQLD  28/11/2022  

111  

PERFECT DIARY  

FLAWLESS GLAZE SILKY 

TOUCH LIQUID  

CONCEALER B00  

190489/22/CBMPQLD  28/11/2022  
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112  

PERFECT 

DIARY 

PERFECT DIARY  

FLAWLESS GLAZE SILKY 

TOUCH LIQUID  

CONCEALER C10  

190490/22/CBMPQLD  28/11/2022  

113  

PERFECT DIARY  

DREAMWORLD MATTE 

LIP COLOR   

202181/23/CBMPQLD  23/05/2023  

114  

PERFECT DIARY  

WEIGHTLESS LONGWEAR 

LIP STAIN 211   

234014/24/CBMPQLD  25/04/2024  

115  

Little Dream 

Garden  

Little Dream Garden Scented 

Hair Oil For Shiny Hair 

(Garden Jasmine)  

250785/24/CBMPQLD  24/09/2024  

116  

Little Dream Garden  

Shimmering Tone-up Body  

Lotion (Cold Ivory)  

250792/24/CBMPQLD  24/09/2024  

117  

Little Dream Garden Scalp  

Hydrating and Smoothing 

Shampoo  

250793/24/CBMPQLD  24/09/2024  

118  

Little Dream Garden Scalp  

Soothing and Anti-dandruff 

Shampoo  

250794/24/CBMPQLD  24/09/2024  

119  

Little Dream Garden Double 

Moisturizing Body Lotion 

(Pillow Rose)  

250803/24/CBMPQLD  24/09/2024  

120  

PERFECT 

DIARY  

PERFECT DIARY DUAL- 

ENDED HEXAGONAL  

CHISELED EYEBROW  

PENCIL 01 NATURAL 

GRAY  

253692/24/CBMPQLD  27/10/2024  

121  

PERFECT DIARY DUAL- 

ENDED HEXAGONAL  

CHISELED EYEBROW  

PENCIL 02 DARK BROWN  

253704/24/CBMPQLD  27/10/2024  

122  

MANTING   

MANTING Refreshing 

Cleanser  
257305/24/CBMPQLD  05/12/2024  

123  
MANTING Clearing Acne 

Essence Cream  
257720/24/CBMPQLD  05/12/2024  

124  

MANTING Purifying 

&Oilcontrolling Essence 

Toner  

257722/24/CBMPQLD  05/12/2024  

125  
MANTING Clearing Acne 

Clarifying Cleanser  
257723/24/CBMPQLD  05/12/2024  
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 9. Công ty TNHH Hasusen Health & Beauty  

(Địa chỉ: Số 24 Thi Sách, Phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã số doanh 

nghiệp 0317611801).  

STT  Nhãn hàng  Tên sản phẩm mỹ phẩm  
Số tiếp nhận Phiếu  

công bố mỹ phẩm  
Ngày cấp  

126  

Carvi Organics  

Carvi Organics Calming Body 
Butter  

299454/25/CBMPQLD  18/11/2025  

127  
Carvi Organics Intense 
Brightening Serum  

299455/25/CBMPQLD  18/11/2025  

128  
Carvi Organics Lightweight 
Hydrating Cream  

299456/25/CBMPQLD  18/11/2025  

129  

Carvi Organics  

Carvi Organics Gentle 

Cleansing Cream  
299457/25/CBMPQLD  18/11/2025  

130  
Carvi Organics Hyaluronic 

Acid Hydrating Serum  
299459/25/CBMPQLD  18/11/2025  

  

9. Công ty cổ phần Hana HP Group  

(Địa chỉ: Tầng 5 Tòa tháp ngôi sao Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, Khu đô thị 

mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 

0109240352).  

STT  Nhãn hàng  
Tên sản phẩm mỹ phẩm  Số tiếp nhận Phiếu  

công bố mỹ phẩm  Ngày cấp  

131  SONO   SONO Glyceollins PRO.  199053/23/CBMPQLD  12/04/2023  

132  YOUTH LIFT   
YOUTH LIFT VIVID SKIN 

BOOSTER  
199055/23/CBMPQLD  12/04/2023  

133  NOCTI  NOCTI TONE UP CREAM  268610/25/CBMPQLD  11/3/2025  

134  

USOLAB  

USOLAB BIO  

RENATURATION PDRN 
CREAM  

157470/21/CBMPQLD  13/9/2021  

135  
USOLAB BIO ADVANCED 

LIGHTENING EYE CREAM  
188218/22/CBMPQLD  11/10/2022  

136  
USOLAB BIO INTENSIVE  
REGENERATE RETINOL 

CREAM  

199052/23/CBMPQLD  12/04/2023  

137  
USOLAB BIO INTENSIVE  
REGENERATE RETINOL 
AMPOULE  

200334/23/CBMPQLD  27/04/2023  

138  
USOLAB VITA ION-C 
SOLUTION  

203251/23/CBMPQLD  02/06/2023  

139  
USOLAB BIO INTENSIVE 

BODY FIT CREAM  
204757/23/CBMPQLD  28/06/2023  

140  
USOLAB BIO INTENSIVE 

AC CREAM  
212521/23/CBMPQLD  26/09/2023  
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141  

USOLAB  

USOLAB BIO INTENSIVE 
AC BOOSTER  

212522/23/CBMPQLD  26/09/2023  

142  
USOLAB BIO INTENSIVE 
BLEMISH BALM  

235170/24/CBMPQLD  08/05/2024  

143  
USOLAB BIO INTENSIVE 
HAND CREAM  

282750/25/CBMPQLD  31/7/2025  

144  

USOLAB BIO  

RENATURATION REPAIR 
MASK PACK  

282752/25/CBMPQLD  31/7/2025  

  

10. Công ty TNHH PJSB   

(Địa chỉ: Tầng 10- Tòa Pearl tower- Dự án tổ hợp Mỹ Đình Pearl, số 1, Châu Văn 

Liêm, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110364095).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

145  LUBYLAB  
LUBYLAB RETITATHIONE 
AMPOULE 2.0  

274497/25/CBMPQLD  4/5/2025  

146  
DAILYWEEK 
LY  

DAILYWEEKLY  

COOLASTING YOUR  
WELL-CALM! ICE PAD  

294088/25/CBMPQLD  7/10/2025  

  

11. Công ty TNHH Thương mại Thuần Hoa   

(Địa chỉ: Khu Đô Thị Chợ Cốc, Phường Bắc Giang, Bắc Ninh, Việ t Nam. Mã số doanh 

nghiệp 2400865185).  

STT  Nhãn hàng  Tên sản phẩm mỹ phẩm  
Số tiếp nhận Phiếu  
công bố mỹ phẩm  

Ngày cấp  

147  

CGF  

CGF PREMIUM HYDRO-B5 

SERUM  
193411/23/CBMPQLD  19/01/2023  

148  
CGF STEM CELL 
SOLUTION PREMIUM EX  

230804/24/CBMPQLD  26/3/2024  

149  
CGF PREMIUM EX ACNE  
SKIN DEEP CLEANSING 
GEL  

233448/24/CBMPQLD  19/4/2024  

150  
CGF EXOSOME Daily Sun 
Cream  

254813/24/CBMPQLD  7/11/2024  

    

12. Công ty TNHH mỹ phẩm THB     

(Địa chỉ: Tổ dân phố Yên Khê, Phường Tiền Phong, Bắc Ninh, Việ t Nam. Mã số doanh 

nghiệp 2400912244).  

ST

T 
Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

151  Amelia  Amelia Peroxide cream 12%  167808/22/CBMPQLD  14/03/2022  

152  

 

Amelia Peroxide cream 9%  167809/22/CBMPQLD  14/03/2022  

153  Amelia Peroxide cream 6%  167810/22/CBMPQLD  14/03/2022  

154  Amelia Peroxide cream 3%  167811/22/CBMPQLD  14/03/2022  
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155  

Amelia 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6-G SILVER DUST  

167832/22/CBMPQLD  14/03/2022  

156  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR 
CREAM 6-PA Coral  

167833/22/CBMPQLD  14/03/2022  

157  

 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6-M FOREST  

167834/22/CBMPQLD  14/03/2022  

158  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM PA OCEAN  

167835/22/CBMPQLD  14/03/2022  

159  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM P CHERRY 
BLOSSOM  

167843/22/CBMPQLD  14/03/2022  

160  
Amelia PROFESSIONAL 
PERMANENT COLOR  

CREAM LA LAVENDER  

167844/22/CBMPQLD  14/03/2022  

161  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 9/3 Light Golden 
Blond  

167871/22/CBMPQLD  14/03/2022  

162  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 9/33 Very Gold 
Yellow  

167872/22/CBMPQLD  14/03/2022  

163  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/71 Sensational Ash 
Brown  

167873/22/CBMPQLD  14/03/2022  

164  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM S4/18 Blue gray fog  

167878/22/CBMPQLD  15/03/2022  

165  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM v-4 Violet temptation  

167879/22/CBMPQLD  15/03/2022  

166  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/11 Shallow gray 
hemp color  

167890/22/CBMPQLD  15/03/2022  

167  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 9/11 very light gray 

hemp color  

167891/22/CBMPQLD  15/03/2022  

168  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 6/45 Deep wine red  

167892/22/CBMPQLD  15/03/2022  

169  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

167893/22/CBMPQLD  15/03/2022  
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CREAM 7/7 Deer brown  

170  Amelia 
Amelia PROFESSIONAL 
PERMANENT COLOR 

CREAM 7/75 Pear wood color 

167894/22/CBMPQLD  15/03/2022  

171  

 Amelia 

 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM D5/75 Deep Heather  

167895/22/CBMPQLD  15/03/2022  

172  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM S/27 Dull Green  

167896/22/CBMPQLD  15/03/2022  

173  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM G-4 The brown 
wave  

167897/22/CBMPQLD  15/03/2022  

174  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM C-4 Crystal coffee  

167898/22/CBMPQLD  15/03/2022  

175  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM S/28 Lea Super 
Blue  

167906/22/CBMPQLD  15/03/2022  

176  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 8/33 Bright Yellow  

167907/22/CBMPQLD  15/03/2022  

177  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 8/3 Light gold linen  

167908/22/CBMPQLD  15/03/2022  

178  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 8/22 Shallow blue 
and hemp color  

167909/22/CBMPQLD  15/03/2022  

179  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 7/3 Hazelnut  

167941/22/CBMPQLD  15/03/2022  

180  

Amelia PROFESSIONAL 

PERMANENT COLOR  
CREAM S4/22 Dark green  

167942/22/CBMPQLD  15/03/2022  

181  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 7/4 Magenta  

167943/22/CBMPQLD  15/03/2022  

182  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 7/18 Dark blue gray  

167953/22/CBMPQLD  15/03/2022  

183  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/4 Golden chestnut 
color  

167954/22/CBMPQLD  15/03/2022  

184  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/3 Deep gold linen  

167955/22/CBMPQLD  15/03/2022  
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185  

Amelia  
  

 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/22 Deep  
enchiladas  

167956/22/CBMPQLD  15/03/2022  

186  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/11 Dark gray linen  

167957/22/CBMPQLD  15/03/2022  

187  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 6/0 Deep hemp color  

167958/22/CBMPQLD  15/03/2022  

188  

Amelia PROFESSIONAL 
PERMANENT COLOR  

CREAM 7/0 Central Asian 
hemp color  

167959/22/CBMPQLD  15/03/2022  

189  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 0/45 Magnificent 
red  

167990/22/CBMPQLD  15/03/2022  

190  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 6/77 Dark linen 

brown  

167993/22/CBMPQLD  15/03/2022  

191  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM W-4 Fashion warm 

brown  

167994/22/CBMPQLD  15/03/2022  

192  

Amelia PROFESSIONAL 

PERMANENT COLOR  
CREAM 5/77 light brown  

167995/22/CBMPQLD  15/03/2022  

193  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 5/0 Pale brown  

167996/22/CBMPQLD  15/03/2022  

194  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 0/88 Blue  

168005/22/CBMPQLD  15/03/2022  

195  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 000/000 Super faded  

168024/22/CBMPQLD  15/03/2022  

196  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM Red To yellow  

168025/22/CBMPQLD  15/03/2022  

197  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR 

CREAM 0/11 Gray  

168026/22/CBMPQLD  15/03/2022  

198  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 0/22 Green  

168027/22/CBMPQLD  15/03/2022  
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199  

Amelia  
  
 

 
 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 0/33 Golden  

168028/22/CBMPQLD  15/03/2022  

200  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 0/43 Orange  

168029/22/CBMPQLD  15/03/2022  

201  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 7/11 Brown ash  

168043/22/CBMPQLD  15/03/2022  

202  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 4/0 Medium brown  

168074/22/CBMPQLD  15/03/2022  

203  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/0 Light hemp 
color  

168191/22/CBMPQLD  17/03/2022  

204  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 9/18 Pearl gray  

168197/22/CBMPQLD  17/03/2022  

205  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM D6/77 light brown  

168767/22/CBMPQLD  25/03/2022  

206  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM B-4 Fashion cold 

brown  

168768/22/CBMPQLD  25/03/2022  

207  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 3/0 Dark brown  

168769/22/CBMPQLD  25/03/2022  

208  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/43 Orange Red  

168782/22/CBMPQLD  25/03/2022  

209  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 6/66 Li-red  

168783/22/CBMPQLD  25/03/2022  

210  
Amelia PROFESSIONAL 
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/71 Gray Brown  

168785/22/CBMPQLD  25/03/2022  

211  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 0/66 Purple  

168788/22/CBMPQLD  25/03/2022  

212  
Amelia PROFESSIONAL 
PERMANENT COLOR  

CREAM 2/0 Natural black  

168790/22/CBMPQLD  25/03/2022  

213  

Amelia PROFESSIONAL 

PERMANENT COLOR  
CREAM 12/11 Ash Silver  

200010/23/CBMPQLD  17/04/2023  

214  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/22 Cold tea green 

200011/23/CBMPQLD  17/04/2023  



15 
 

 
 

brown  

215  

Amelia 

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM Fading Cream 0/00  

200012/23/CBMPQLD  17/04/2023  

216  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM 9/0 Very Light 
Linen  

200019/23/CBMPQLD  17/04/2023  

217  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/43 Light Orange 
Yellow  

200020/23/CBMPQLD  17/04/2023  

218  
Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 8/4 Bright gold red  

200021/23/CBMPQLD  17/04/2023  

219  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  
CREAM S/27 mint green  

200022/23/CBMPQLD  17/04/2023  

220  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  

CREAM 6/77 meters tea 
brown  

200023/23/CBMPQLD  17/04/2023  

221  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM D6/77 Green wood 

tea brown  

200024/23/CBMPQLD  17/04/2023  

222  

Amelia PROFESSIONAL  
PERMANENT COLOR  
CREAM 4/77 Medium 

Brown  

200025/23/CBMPQLD  17/04/2023  

223  

Amelia PROFESSIONAL  

PERMANENT COLOR  

CREAM 8/45 Light wine red  

200330/23/CBMPQLD  27/04/2023  

  

13. Công ty TNHH mỹ phẩm Thuý Biên  

(Địa chỉ: Nhà số 22, Tổ dân phố Đồng Sau, Phường Tiền Phong, Bắc Ninh, Việt Nam. 

Mã số doanh nghiệp 2400952783).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

224  

GAKODI  

Collagen Peroxide Cream 12% 

1000ML  
200117/23/CBMPQLD  19/04/2023  

225  
GAKODI Collagen Peroxide 
Cream 6%  

200118/23/CBMPQLD  19/04/2023  

226  
GAKODI Collagen Peroxide 
Cream 9%  

200119/23/CBMPQLD  19/04/2023  

227  
GAKODI Collagen Peroxide 
Cream 3%  

200120/23/CBMPQLD  19/04/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

228  

GAKODI 

GAKODI Hair Straightening 
Cream A   

200637/23/CBMPQLD  04/05/2023  

229  
GAKODI Hair Straightening 

Cream B  
200638/23/CBMPQLD  04/05/2023  

230  
GAKODI Hair Ceramic Curl 

Cream 2  
200639/23/CBMPQLD  04/05/2023  

231  GAKODI Collagen Hair Mask  200640/23/CBMPQLD  04/05/2023  

232  
GAKODI Anti-Hair Loss 
Shampoo  

200641/23/CBMPQLD  04/05/2023  

233  
GAKODI Hair Ceramic Curl 
Cream 1  

200642/23/CBMPQLD  04/05/2023  

234  GAKODI Nourishing Shampoo  200643/23/CBMPQLD  04/05/2023  

235  
GAKODI Anti Flake 

AntiDandruff Shampoo  
200644/23/CBMPQLD  04/05/2023  

236  
GAKODI Arganoro Argan Oil 

Serum  
200645/23/CBMPQLD  04/05/2023  

237  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Dark Matt Blonde 
6/11  

202820/23/CBMPQLD  01/06/2023  

238  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Dark Brown 3/0  

202821/23/CBMPQLD  01/06/2023  

239  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Medium Brown 4/0  

202822/23/CBMPQLD  01/06/2023  

240  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Light Brown 5/0  

202823/23/CBMPQLD  01/06/2023  

241  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Dark Blonde 6/0   

202824/23/CBMPQLD  01/06/2023  

242  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Natural Black 2/0  
202834/23/CBMPQLD  01/06/2023  

243  
GAKODI Amino Acid Silky 

Hydrolyzing Conditioner  
202835/23/CBMPQLD  01/06/2023  

244  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Very Light Blonde 
9/11  

202836/23/CBMPQLD  01/06/2023  

245  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Light Blonde Ash 8/11  

202837/23/CBMPQLD  01/06/2023  

246  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Light Blonde 8/0  

202838/23/CBMPQLD  01/06/2023  

247  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Blonde 7/0  

202839/23/CBMPQLD  01/06/2023  

248  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Very Light Golden 

Blonde 9/3  

203008/23/CBMPQLD  02/06/2023  

249  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Very Golden Beige 
203009/23/CBMPQLD  02/06/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

Blonde 6/22  

250  

GAKODI  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Platinium Blonde 10/33  
203010/23/CBMPQLD  02/06/2023  

251  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Dazzie Red 8/45  

203011/23/CBMPQLD  02/06/2023  

252  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Dark Copper Gold 
Blonde 6/3  

203012/23/CBMPQLD  02/06/2023  

253  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Extra Golden Blonde 

8/33  

203018/23/CBMPQLD  02/06/2023  

254  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Light Golden Beige 
Blonde 8/22  

203019/23/CBMPQLD  02/06/2023  

255  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Light Intense Copper 

Blonde 8/4  

203020/23/CBMPQLD  02/06/2023  

256  
Hair Color Cream Collagen 

Violet 0/66 100ML  
203021/23/CBMPQLD  02/06/2023  

257  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Rich Burgundy Red 
6/45  

203022/23/CBMPQLD  02/06/2023  

258  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Medium Golden 

Blonde 7/3  

203023/23/CBMPQLD  02/06/2023  

259  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Light Brown Intense 
5/77  

203024/23/CBMPQLD  02/06/2023  

260  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Dark Intensive Red 

Blonde 6/66  

203025/23/CBMPQLD  02/06/2023  

261  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Butter Green G10/23  
203026/23/CBMPQLD  02/06/2023  

262  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Rich Autumn Red 6/4  
203027/23/CBMPQLD  02/06/2023  

263  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Very Light Blonde 9/11  
203028/23/CBMPQLD  02/06/2023  

264  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Hazelnut 5/75  

203029/23/CBMPQLD  02/06/2023  

265  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Ash 0/11  

203030/23/CBMPQLD  02/06/2023  

266  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Beige Grey G9/30  

203031/23/CBMPQLD  02/06/2023  

267  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Dark Matt Blonde 6/11  

203032/23/CBMPQLD  02/06/2023  

268  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Light Golden Blonde 

8/3  

203033/23/CBMPQLD  02/06/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

269  

GAKODI 

GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Light Orange Yellow 

7/43  

203034/23/CBMPQLD  02/06/2023  

270  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Bleaching Paste 
000/000  

203035/23/CBMPQLD  02/06/2023  

271  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Pink Mit Blue G9/08  

203036/23/CBMPQLD  02/06/2023  

272  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Dark Blonde Brown 

Intensive 6/77  

203037/23/CBMPQLD  02/06/2023  

273  
GAKODI Amino Acid Silky 

Hydrolyzing Conditioner  
203038/23/CBMPQLD  02/06/2023  

274  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Medium Brown 4/0  
203039/23/CBMPQLD  02/06/2023  

275  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Dark Blonde 6/0   
203040/23/CBMPQLD  02/06/2023  

276  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Orange 0/43  
203041/23/CBMPQLD  02/06/2023  

277  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Blonde 7/0  

203042/23/CBMPQLD  02/06/2023  

278  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Special Blonde 
Intensive Ash 12/11  

203043/23/CBMPQLD  02/06/2023  

279  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Bleaching 0/00  

203044/23/CBMPQLD  02/06/2023  

280  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Yellow 0/33  

203045/23/CBMPQLD  02/06/2023  

281  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Light Hazelnut 7/75  
203046/23/CBMPQLD  02/06/2023  

282  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Green 0/22  
203047/23/CBMPQLD  02/06/2023  

283  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Light Blonde 8/0  
203049/23/CBMPQLD  02/06/2023  

284  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Red 0/45  
203050/23/CBMPQLD  02/06/2023  

285  
GAKODI Hair Color Cream 

Collagen Blue 0/88  
203051/23/CBMPQLD  02/06/2023  

286  
GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Light Blonde Ash 8/11  
203052/23/CBMPQLD  02/06/2023  

287  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Beige Brown Grey 
G11/07  

203053/23/CBMPQLD  02/06/2023  

288  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Light Brown 5/0  

203054/23/CBMPQLD  02/06/2023  

289  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Intensive Matt Blonde 

7/77   

203055/23/CBMPQLD  02/06/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

290  

GAKODI 

GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Dark Brown 3/0  

203056/23/CBMPQLD  02/06/2023  

291  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Natural Black 2/0  

203057/23/CBMPQLD  02/06/2023  

292  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Red 0/45  

204900/23/CBMPQLD  04/07/2023  

293  GAKODI Nourishing Shampoo  214676/23/CBMPQLD  20/10/2023  

294  
GAKODI Amino Acid Silky 
Hydrolyzing Conditioner  

214677/23/CBMPQLD  20/10/2023  

295  

KOHBAI  
  

KOHBAI Biotin & Collagen  
Repair Moisturizing Hair Mask  

223611/24/CBMPQLD  20/01/2024  

296  
KOHBAI Biotin & Collagen 
Repairing Conditioner  

223612/24/CBMPQLD  20/01/2024  

297  
KOHBAI Biotin & Collagen 
Nourishing Shampoo  

227487/24/CBMPQLD  26/02/2024  

298  

GAKODI  

GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Ecstasy Grayish Brown 

8/71  

233683/24/CBMPQLD  24/04/2024  

299  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Light Grayish Brown 
7/71  

233684/24/CBMPQLD  24/04/2024  

300  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Dark Linen Brown 5/72  

233685/24/CBMPQLD  24/04/2024  

301  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Medium Chestnut 

Brown 4/77  

233686/24/CBMPQLD  24/04/2024  

302  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Very Light Intensive 
Golden Blonde 9/33  

233689/24/CBMPQLD  24/04/2024  

303  
GAKODI Hair Color Cream  
Collagen Intensive Golden 

Blonde 7/33  

233690/24/CBMPQLD  24/04/2024  

304  

GAKODI Hair Color Cream  

Collagen Interse Very Light 
Blonde 9/0  

233691/24/CBMPQLD  24/04/2024  

305  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Grayish Brown 6/71  

233707/24/CMPQLD  24/04/2024  

306  
GAKODI Hair Color Cream 
Collagen Light Orange 8/43  

233708/24/CBMPQLD  24/04/2024  

  

14. Công ty TNHH Đỉnh Tín  

(Địa chỉ: Số nhà 71A, KĐT Phú Điền, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam. Mã số 

doanh nghiệp 2301085427).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

307  

PLUEESKYY 

VN  

PLUEESKYYVN REPAIR 

HAIR MASK  
169483/22/CBMPQLD  10/5/2022  

308  

PLUEESKYYVN  

CLEANSING ANTI  

DANDRUFF SHAMPOO  

169484/22/CBMPQLD  10/5/2022  

309  

PLUEESKYYVN  

SMOOTHING &  

NOURISHING HAIR 

CONDITIONER  

169485/22/CBMPQLD  10/5/2022  

310  MOONTUBE  

MOONTUBE NUTRITION  

SUPPLE REPAIR HAIR 

MASK  

177457/22/CBMPQLD  11/08/2022  

311  

HUIGE  

HUIGE ANTIDANDRUFF 

SUPPLE SHAMPOO  
177479/22/CBMPQLD  11/08/2022  

312  
HUIGE FRAGRANCE 

SMOOTH SHAMPOO  
177495/22/CBMPQLD  11/08/2022  

313  
HUIGE MEISAILAFEI  

NOURISH MOIST SHAMPOO  
177498/22/CBMPQLD  11/08/2022  

314  

PlueeskyyVN  

PlueeskyyVN CURLING 

MACHINE A  
177499/22/CBMPQLD  11/08/2022  

315  
PlueeskyyVN HEALGood 

LINKS B   
177500/22/CBMPQLD  11/08/2022  

316  
PlueeskyyVN HEALGood 

LINKS C   
177501/22/CBMPQLD  11/08/2022  

317  MOONTUBE  

MOONTUBE  

ANTIDANDRUFF SUPPLE 

SHAMPOO   

177503/22/CBMPQLD  11/08/2022  

318  HUIGE  

HUIGE PEARL CREAM  

HYDRATE REPAIR HAIR 

MASK  

177505/22/CBMPQLD  11/08/2022  

319  

PlueeskyyVN  

PlueeskyyVN PERMANENT 

HAIR COLOR 3%  
177506/22/CBMPQLD  11/08/2022  

320  
PlueeskyyVN PERMANENT 

HAIR COLOR 9%  
177507/22/CBMPQLD  11/08/2022  

321  
PlueeskyyVN PERMANENT 

HAIR COLOR 12%  
177508/22/CBMPQLD  11/08/2022  

322  
PlueeskyyVN PERMANENT 

HAIR COLOR 6%  
177510/22/CBMPQLD  11/08/2022  

323  KIAKIAMIA  

KIAKIAMIA 

PROFESSIONAL  

ANTIDANDRUFF SUPPLE 

SHAMPOO  

177511/22/CBMPQLD  11/08/2022  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

324  

PLUEESKYY 

VN  

PLUEESKYYVN REPAIR 

HAIR MASK  
177513/22/CBMPQLD  11/08/2022  

325  

PLUEESKYYVN  

CLEANSING ANTI  

DANDRUFF SHAMPOO  

177514/22/CBMPQLD  11/08/2022  

326  

PLUEESKYYVN  

SMOOTHING &  

NOURISHING HAIR 

CONDITIONER  

177515/22/CBMPQLD  11/08/2022  

327  

PLUEESKYYVN  

MOISTURIZING HAIR 

ESSENTIAL OIL  

179498/22/CBMPQLD  23/08/2022  

328  
PLUEESKYYVN AMINO  

MOISTURIZING SHAMPOO  
179513/22/CBMPQLD  23/08/2022  

329 

PLUEESKYYVN  

MOISTURIZING BODY  

WASH PERFUME SHOWER 

GEL  

179514/22/CBMPQLD  23/08/2022  

330 
BLUEESKYY  

  

BLUEESKYY GOOD  

LINKS B   
177517/22/CBMPQLD  11/08/2022  

331 BLUEESKYY GOOD LINKS C  177518/22/CBMPQLD  11/08/2022  

332  

HUIGE   

  

HUIGE MEISAILAFEI  

ANTI-DANDRUFF 

SHAMPOO  

179499/22/CBMPQLD  23/08/2022  

333  
HUIGE MEISAILAFEI OIL 

CONTROL SHAMPOO  
179500/22/CBMPQLD  23/08/2022  

334  
HUIGE SMOOTH ANTI- 

DANDRUFF SHAMPOO  
179512/22/CBMPQLD  23/08/2022  

335  
HUIGE PEARL LUXURIOUS 

FRAGRANCE SHAMPOO  
204419/23/CBMPQLD  23/06/2023  

336   

HUIGE MEISAILAFEI  

FRAGRANCE HAIR CARE 

SPRAY  

204420/23/CBMPQLD  23/06/2023  

337  

HAIRHAKI  

HAIRHAKI NOURISHING 

HAIR OIL  
204415/23/CBMPQLD  23/06/2023  

338  HAIRHAKI SMOOTH SPRAY  204417/23/CBMPQLD  23/06/2023  

339 
HAIRHAKI HYDRATING 

HAIR MASK  
204418/23/CBMPQLD  23/06/2023  

340  

CABYSEEN  

CABYSEEN HYDROGEN 

PEROXIDE CREAM 6%  
214088/23/CBMPQLD  10/10/2023  

341  
CABYSEEN COLOR BLACK 

OIL II  
214103/23/CBMPQLD  10/10/2023  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

342  

CABYSEEN 

CABYSEEN COLOR BLACK 

OIL I  
214104/23/CBMPQLD  10/10/2023  

343  
CABYSEEN HYDROGEN 

PEROXIDE CREAM 12%  
214105/23/CBMPQLD  10/10/2023  

344  
CABYSEEN HYDROGEN 

PEROXIDE CREAM 3%  
214106/23/CBMPQLD  10/10/2023  

345  
CABYSEEN HYDROGEN 

PEROXIDE CREAM 9%  
214107/23/CBMPQLD  10/10/2023  

  

15. Công ty cổ phần quốc tế Palmy  

(Địa chỉ: Số 72 ngách 1/56, Ngõ 1 phố Đại Linh, Phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, Việt 

Nam. Mã số doanh nghiệp 0110433990).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

346  PALMY  Palmy Set whitening  216417/23/CBMPQLD  8/11/2023  

  

16. Công ty cổ phần tập đoàn OMI  

(Địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP 

Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0105772099).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

347  PERORIN  PERORIN Foot Peeling Pack  157473/21/CBMPQLD  13/09/2021  

  

17. Công ty cổ phần OMINEXT  

(địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, TP 

Hà Nội, Việt Nam. Mã số doanh nghiệp 0110263562).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

348     
Wakiguard Gel For An 

Underarm Deodorant  
255416/24/CBMPQLD  13/11/2024  

  

18. Công ty cổ phần OMICARE  

(địa chỉ: Tầng 13, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, 147 đường Hoàng Quốc 

Việt, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam.  Mã số doanh nghiệp '0108523661).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 
Ngày cấp 

349  
SEKKISEI  
CLEAR  

WELLNESS  

SEKKISEI CLEAR 
WELLNESS Pure Cone SS  

266930/25/CBMPQLD  20/02/2025  
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STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

350  

Predia  

PREDIA FANGO SHAMPOO  280448/25/CBMPQLD  10/07/2025  

351  
PREDIA  THALASSO 
SHAMPOO n  

281070/25/CBMPQLD  14/07/2025  

352  

softymo  

SOFTYMO WHITE BODY 

SOAP Hb  
284683/25/CBMPQLD  11/08/2025  

353  
SOFTYMO WHITE BODY 

SOAP Cb  
284693/25/CBMPQLD  11/08/2025  

354  

Unlabel  

Unlabel LAB VITAMIN C  

Derivative TONE UP UV 

DERMA SERUM  

289297/25/CBMPQLD  07/09/2025  

355  

Unlabel LAB VITAMIN C  

Derivative TONE UP UV 

DERMA SERUM  

289316/25/CBMPQLD  07/09/2025  

356  

DECORTÉ  

DECORTÉ KIMONO YUI 

eau de toilette  
303281/25/CBMPQLD  26/12/2025  

357  
DECORTÉ KIMONO KIHIN 

eau de toilette  
303283/25/CBMPQLD  26/12/2025  

358  
DECORTÉ KIMONO RIN 

eau de toilette  
303284/25/CBMPQLD  26/12/2025  

  

19. Công ty TNHH quốc tế Đại Cát Á  

(Địa chỉ: 43D/44 Hồ Văn Huê, Phường Đức Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. Mã 

số doanh nghiệp '0306410324).  

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu 
công bố mỹ phẩm 

Ngày cấp 

359  

JEAN D'ARCEL  

GENTLE FACE TONIC  169571/22/CBMPQLD  11/05/2022  

360  BALANCING TONIC  169572/22/CBMPQLD  11/05/2022  

361  GENTLE FACE CLEANSER  170523/22/CBMPQLD  23/05/2022  

362  BALANCING CLEANSER  170524/22/CBMPQLD  23/05/2022  
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